
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Mã thuốc

1 Gimfastnew Fexofenadin 180mg Uống Viên GIMFA

2

Natri 

carboxymethyl 

cellulose

Refresh Tears 0,50% Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt/Lọ 15ml
REFRE

3

Magnesium 

gluconate 

+calcium 

glycerophosphate

Fatig 
0,426g + 

0,456g
Uống

Dung dịch 

uống/ống 15ml

FATIG 

(chỉ dùng 

cho BN 

Nội trú)

4 H-Vacolaren Trimetazidine 20mg Uống Viên nén VACOL

1 Kupmebamol Methocarbamol 500mg Uống Viên KUPME

2 Clanzarc Aceclofenac 200mg Uống Viên CLANZA

3 Zestril Lisinopril 10mg Uống Viên ZESTR

4 Glucovance
Metformin + 

Glibenclamid
500mg+5mg Uống Viên VANCE

5 Alverin Alverin citrat 40mg Uống Viên ALVER

II. THUỐC MỚI (thuốc có lại)

I. THUỐC MỚI 

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2017 (cập nhật ngày 09/01/2017)
Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 


